
UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TRƯỜNG TIÊU HỌC TÂN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CB - GV - NV  TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN

NĂM 2019

NGÀY CA TRỰC TRỰC GV - NV
TRỰC LÃNH

ĐẠO
GHI CHÚ

Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Văn Hương

Lê Thị Liên (2/3)

Lê Thị Liên (2/3)

Lê Thị Liên (2/3)

Huỳnh Văn Hùng

Dương Thành Thủ

Phan Thị Gái

Nguyễn Lê Phương Thúy

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Kim Thị

Phan Ngọc Phượng

Trang Thị Kim Liên

Bùi Minh Trí

Dương Thành Thủ

Trần Thị Ngọc Diễm

Lê Thị Lan

Trần Thị Duyên

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Huỳnh Thị Tiến

Phạm Thị Thanh Dung

Nguyễn Chí Phương

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10 giờ)

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10 giờ)

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Đào Đại Thắng

Đặng Văn Trải

31/01/2019

( 26/12 ÂL)

01/02/2019

( 27/12 ÂL)

30/01/2019

( 25/12 ÂL)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10 giờ)

Đào Đại Thắng

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)



Từ Ngọc Phú

Nguyễn Thị Ngọc Loan (y tê

Hoàng Thị Thương

Cao Thị Minh

Nguyễn Thị Ngọc Loan (1/4)

Võ Thị Thúy Hằng

Trần Thị Hiệp

Hồ Đắc Ân

Nguyễn Phát Lợi

Lê Thị Liên (2/1)

Bế Thị Bích

Trần Ngọc Nhi

Thái Kim Tiên

Trần Thị Mỹ Phương

Lưu Thị Tám

Nguyễn Tấn Thọ

Dương Thành Thủ

Trần Thị Duyên

Trần Thị Loan

Huỳnh Thị Bé

Nguyễn Thị Út

Trương Mạn Ngọc

Trang Mỹ Yến

Huỳnh văn Hùng

Từ Ngọc Phú

Nguyễn Lê Phương Thúy

Võ Thị Thúy Hằng

Phạm Thị Thanh Dung

Trương Mạn Ngọc

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Kim Thị

Trần Thị Ngọc Diễm

Lê Thị Lan

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Ngô Đức Tài

Đào Đại Thắng

Đặng Văn Trải

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10 giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

05/02/2019

( Mùng 1/01 Â

L)

Ca 4 (Từ 15 giờ  - 18giờ)

Ngô Đức Tài

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 09giờ)

Ca 2 (Từ 09giờ  - 12 giờ)

Ca 3 (Từ 12 giờ  - 15giờ)

04/02/2019

( 30/12 ÂL)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10 giờ)

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10giờ)

03/02/2019

( 29/12 ÂL)

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

02/02/2019

( 28/12 ÂL)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Đặng Văn Trải
01/02/2019

( 27/12 ÂL)



Bùi Minh Trí

Nguyễn Phát Lợi

Phan Ngọc Phượng

Trang Thị Kim Liên

Thi Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Huỳnh Thị Tiến

Phan Thị Gái

Nguyễn Thị Ngọc Loan (y tế)

Hoàng Thị Thương

Nguyễn Chí Phương

Dương Thành Thủ

Cao Thị Minh

Nguyễn Thị Ngọc Loan (1/4)

Trần Thị Loan

Trần Thị Hiệp

Lê Thị Liên (2/1)

Bế Thị Bích

Trần Ngọc Nhi

Thái Kim Tiên

Hồ Đắc Ân

Từ Ngọc Phú

Trần Thị Mỹ Phương

Lưu Thị Tám

Thi Thị Mỹ Dung

Trang Mỹ Yến

Huỳnh Thị Bé

Nguyễn Thị Út

Nguyễn Tấn Thọ

Nguyễn Phát Lợi

Củ chi, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Đào Đại Thắng

Ca 3 (Từ 14 giờ  - 18giờ)

Đặng Văn Trải

Ngô Đức Tài

Đào Đại Thắng

08/02/2019 (M

ùng 4/01 ÂL)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 10 giờ)

Ca 2 (Từ 10 giờ  - 14 giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

05/02/2019

( Mùng 1/01 Â

L)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 09giờ)

Ca 2 (Từ 09giờ  - 12 giờ)

Ca 3 (Từ 12 giờ  - 15giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Ca 1 (Từ 06 giờ  - 09 giờ)

Ca 2 (Từ 09 giờ  - 12 giờ)

Ca đêm (Từ 18 giờ  - 06 giờ s

áng hôm sau)

Ca 4 (Từ 15 giờ  - 18giờ)

Ca 3 (Từ 12 giờ  - 15giờ)

Ngô Đức Tài

Ca 4 (Từ 15 giờ  - 18giờ)

07/02/2019 (M

ùng 3/01 ÂL)

06/02/2019 (M

ùng 2/01 ÂL)


